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ANSWER KEY 
Put a cross (X) over the correct answer. 

 

 
SECTION B 
Reading Comprehension (2 marks) 

SECTION C 
Cloze Text (1.5 marks) 
 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

A A A A A     A A A A A   A   A   A   

B B B B B     B B B B B   B   B   B   

C C C C C     C C C C C   C   C 
  

C 
  

D D D D D     D D D D D   D   D   D   

 
SECTION D 
Translation (1.5 marks) 

1. Nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự gồm hỗ trợ tuyển dụng nhân viên mới và phụ trách đào tạo và 

phát triển. 

2. Chúng ta cần thực hiện một vài điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu vì khách hàng muốn chúng ta 

sử dụng gỗ thân thiện với môi trường cho cửa đi và cửa sổ.  

3. Chúng ta cần hoàn thiện mái nhà trước khi mùa mưa tới. 

4. The client had some new ideas, so we had to amend the floor plan. 

5. Keep wet hands away from electrical equipment and light switches. 

SECTION A 
Multiple Choice (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
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